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Câu 1: Đọc bài sau và trả lời câu hỏi: 

Quyển sổ liên lạc 

Ai cũng bảo bố Trung lắm hoa tay. Bố làm gì cũng khéo, viết chữ thì đẹp. 

Chẳng hiểu sao, Trung không có được hoa tay như thế. Tháng nào, trong sổ 

liên lạc, cô giáo cũng nhắc Trung phải tập viết thêm ở nhà. 

Một hôm, bố lấy trong tủ ra một quyển sổ mỏng đã ngả màu, đưa cho Trung. 

Trung ngạc nhiên: đó là quyển sổ liên lạc của bố ngày bố còn là một cậu học 

trò lớp hai. Trang sổ nào cũng ghi lời thầy khen bố Trung chăm ngoan, học 

giỏi. Nhưng cuối lời phê thầy thường nhận xét chữ bố Trung nguệch ngoạc, 

cần luyện viết nhiều hơn. Trung băn khoăn: 

- Sao chữ bố đẹp thế mà thầy giáo còn chê? 

Bố bảo: 

- Đấy là do sau này bố tập viết rất nhiều, chữ mới được như vậy. 

- Thế bố có được thầy khen không ạ? 

Giọng bố buồn hẳn: 

- Không con ạ! Năm bố học lớp ba, thầy đi bộ đội rồi hi sinh. 

      (Theo Nguyễn Minh) 

a) Trong sổ liên lạc, cô giáo nhắc Trung điều gì? 

b) Bố đưa quyển sổ liên lạc cũ (của bố) cho Trung xem để làm gì? 

c) Vì sao bố buồn khi nhắc tới thầy giáo cũ của bố? 

Câu 2: Gạch dưới các từ ngữ chỉ phương tiện trong các câu sau: 

a) Bằng giọng hát và sự nhiệt tình của mình, hai bạn đã được mọi người cổ 

vũ nhiệt tình. 

b) Bằng sự nhanh trí, hai chú lợn con đã thoát khỏi sói gian ác. 

c) Với hi vọng sống sót, hai con thằn lằn hết lòng chăm sóc cho nhau. 



d) Với mong muốn dân bản có gạo ăn, ông Páo đã đi xuống miền xuôi học 

cách trồng lúc nước. 

Câu 3: Thêm trạng ngữ chỉ phương tiện vào các câu trong đoạn văn sau. Viết 
lại đoạn văn đã thêm trạng ngữ vào chỗ trống. 

Những con thú trong rừng họp bàn cách giết Hổ. Bác Gấu già đã đưa ra được 

cách hay nhất. 
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Câu 4: Điền trạng ngữ chỉ phương tiện vào chỗ trống trong mỗi câu sau: 
a. … Sọ Dừa đã xin được cha mẹ đồng ý cho đi chăn trâu thuê cho nhà phú 

ông. 

b. …, đội học sinh Việt Nam đã đứng đầu trong kì thi Vật lí quốc tế. 

Câu 5: Viết một đoạn văn nói lên tình cảm của em dành cho con vật mà em 

yêu quý. 
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